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Tổng quan về Thị trường điện quốc gia (National Electricity Market – NEM)

NEM

~204TWh mỗi năm
cung cấp cho hộ gia đình và doanh nghiệp

10,7 triệu
khách hàng

59.614 MW
công suất đăng ký tính tới tháng 8 năm 2022

► Thị trường điện quốc gia (NEM) là thị trường điện bán buôn giữa các nhà máy điện và nhà

bán lẻ điện

► NEM bao gồm các khu vực sau: New South Wales1 (NSW), Queensland (QLD), South 

Australia (SA), Victoria (VIC) và Tasmania (TAS)

► NEM là sàn giao dịch bán buôn (gross pool) và thị trường giao dịch theo năng lượng (EOM)

1ACT được bao gồm trong khu vực NSW

Sàn giao dịch hàng hóa bán buôn

hoạt động như thị trường chung

hoặc thị trường giao ngay.

Được thiết kế để đáp ứng 

nhu cầu hoặc mức tiêu thụ 

điện theo cách tiết kiệm chi 

phí nhất.

Cung và cầu điện cân đối 

hợp thông qua quy trình 

điều phối tập trung.

NEM
Thị trường phân bổ nhu 

cầu theo các quy tắc 

được áp dụng bởi Cơ 

quan điều tiết thị 

trường năng lượng 

Australia- AEMO.

AEMO quyết định nhà 

máy điện nào sẽ phát 

điện.

Nhà máy điện nào có chi 

phí thấp nhất sẽ được đưa 

vào vận hành trước.

Các nhà máy điện đồng ý cung cấp 

một lượng điện nhất định với một 

mức giá nhất định trong khoảng thời 

gian nhất định.
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Tổng quan về Thị trường điện quốc gia (tt)
Công suất phát điện hiện tại của thị trường điện quốc gia theo công nghệ

Data and Analytics 
expertise and capability

Extensive expertise in 
data strategy and 
implementation

*không bao gồm các điện mặt trời áp

mái

CCGT: Tua bin khí chu trình hỗn hợp

OCGT: Tua bin khí chu trình đơn

Biomass: năng lượng sinh khối

Nguồn: AEMO (Tháng 8/2022)

Khu vực Tổng công suất hiện có (GW)

New South Wales (NSW) 19,4

Queensland (QLD) 15,7

Victoria (VIC) 15,1

South Australia (SA) 6,0

Tasmania (TAS) 3,2

0

2

4

6

8

10

Than CCGT OCGT Khí đốt 
khác

Năng 
lượng 

mặt trời*

Điện gió Thủy 
điện

Biomass Lưu trữ 
pin

Công 
nghệ 
khác

G
W

QLD

0
2
4
6
8

10

Than CCGT OCGT Khí đốt 
khác

Năng 
lượng 

mặt trời*

Điện gió Thủy 
điện

Biomass Lưu trữ 
pin

Công 
nghệ 
khác

G
W

VIC

0
2
4
6
8

10

Than CCGT OCGT Khí đốt 
khác

Năng 
lượng 

mặt trời*

Điện gió Thủy 
điện

Biomass Lưu trữ 
pin

Công 
nghệ 
khác

G
W

NSW

0

2

4

6

8

10 SA

0

2

4

6

8

10

Than CCGT OCGT Khí đốt 
khác

Năng 
lượng 

mặt trời*

Điện gió Thủy 
điện

Biomass Lưu trữ 
pin

Công 
nghệ 
khác

G
W

TAS



Copyright © 2023 Ernst & Young Australia. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation

Tổng quan về thị trường điện quốc gia (tiếp)
Tiềm năng công suất phát điện của thị trường điện quốc gia bổ sung theo công nghệ & giai đoạn phát triển

Dự án được công bố: Thông báo được thực hiện.

Dự án xin được đất: Đất dự án được phê duyệt.

Trước phê duyệt: Phê duyệt triển khai đang được tiến hành.

Đã phê duyệt: Đã nhận được phê duyệt triển khai.

Kết nối lưới điện: Việc đấu nối vào lưới điện được phê duyệt.

Đang xây dựng: Việc xây dựng đã bắt đầu.

Nguồn: Phân tích của EY

Lưu ý: TAS chưa được xem xét trong phân tích do các dự án tiềm năng đang ở giai đoạn phát triển ban đầu.

Khu vực
Tổng công suất 

dự báo (GW)

New South Wales 33,4

Queensland 20,1

Victoria 18,7

South Australia 3,2
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Tổng quan về thị trường điện quốc gia (tiếp)
Mức sản xuất điện của thị trường điện quốc gia theo công nghệ và thời gian trong một ngày trung bình (2021)*

Nguồn: NEM-Review

*Biểu đồ không thể hiện năm 2022 do thị trường xảy ra
những sự kiện nằm ngoài dự kiến do giá nhiên liệu cao.

Than
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Khác
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Xuất/Nhập khẩu

Năng lượng mặt trời

Nhiên liệu hóa lỏng

Nhu cầu hoạt động

Năng lượng gió

OCGT

Giá cả



Lộ trình tương lai và các

tác động
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Thị trường năng lượng đang thay đổi nhanh chóng, thúc đẩy bởi sự thay đổi
chính sách chưa từng có và khi tỷ lệ thâm nhập của năng lượng tái tạo tăng

Trang9

Giá và sự biến động giá đã tăng lên trong thập kỷ qua; vào quý 2 năm

2022, lần đầu tiên thị trường tạm ngừng hoạt động.

Một số phát triển chính sách lớn gần đây:

► Mục tiêu giảm phát thải 43% theo luật của Chính phủ vào năm 2030, 

dựa trên việc giảm 82% phát thải của ngành điện

► Quy hoạch tổng thể hệ thống (Integrated System Plan – ISP) năm 2022 

của AEMO lần đầu tiên đặt ra “Lộ trình phát triển tối ưu” cho NEM để

đóng góp thực hiện mục tiêu phát thải năm 2030 và phát thải ròng bằng

không vào năm 2050

► Hội đồng Năng lượng Úc quyết định đưa mục tiêu phát thải vào Mục

tiêu năng lượng quốc gia

Một số phát triển chính sách mới quan trọng kể từ tháng 9/2022:

► Giới thiệu Đề án đầu tư công suất (Capacity Investment Scheme), đặc

biệt loại trừ than và khí đốt. Chính phủ kỳ vọng sẽ giải ngân 10 tỷ đô la 

cho Đề án này.

► Giới hạn giá bán buôn than và khí đốt cho doanh nghiệp trong nước, 

bao gồm nhà máy điện

► Đề xuất thay đổi cơ chế chính sách để yêu cầu các doanh nghiệp lớn

“thực sự” giảm phát thải

1. Giá và sự biến động giá đã tăng lên đáng kể và điều này xảy ra đồng

thời với sự gia tăng thâm nhập của năng lượng tái tạo biến đổi

(VRE)*

2. AEMO đã xác định Lộ trình phát triển tối ưu cho NEM để có thể đáp

ứng các mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030 và 2050

3. Theo lộ trình đó:

► Công suất phát điện được dự báo tăng đáng kể nhưng tăng

trưởng nhu cầu dự kiến sẽ khiêm tốn

► Các yêu cầu về vốn được dự báo rất lớn và sẽ dẫn đến gia tăng

chi phí và có khả năng tăng áp lực giá

► Phần lớn hoạt động đầu tư bổ sung công suất có thể sẽ yêu cầu

bảo lãnh phát hành để được tài trợ, nhưng thị trường dường

như không đủ lớn để làm điều đó

► Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể khó tiếp cận và/hoặc tốn kém

nhiều hơn để có được nguồn tài chính
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Diễn biến thị trường – giá và biến động giá đã tăng lên đáng kể…

Biểu đồ hiển thị giá bán buôn điện (giá trị danh nghĩa) và biến động giá từ năm 2011 đến tháng 7 năm 2022.1 Biểu đồ cho thấy rằng:

► Giá, dựa trên đường xu hướng, tăng 171%

► Biến động giá, dựa trên đường xu hướng, tăng 253%

Biểu đồ cho thấy sự nổi bật của các sự kiện Quý 2 năm 2022 (đường xu hướng loại trừ các sự kiện này chỉ thấp hơn ở mức vừa phải), biểu đồ này còn cho biết mức độ suy

thoái của thị trường trong hầu hết thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, bao gồm hai mùa hè tương đối mát mẻ. Mức giá này không bao gồm chi phí môi trường (ví dụ: LRET, 

SRET) khoảng $20/MWh theo ước tính của báo cáo xu hướng giá điện dân dụng của AEMC.
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…Tỷ lệ thâm nhập của VRE cũng tăng lên trong khi tỷ lệ thâm nhập của than giảm

Biểu đồ cho thấy tỷ trọng của sản lượng từ VRE và than trên tổng sản lượng và sự biến động của tỷ lệ này kể từ năm 2011.

► Biểu đồ cũng cho thấy một số yếu tố thúc đẩy kết quả quý 2 năm 2022 (cả VRE và than đều có tỷ trọng tương đối thấp)
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…dường như có một mối quan hệ chặt chẽ giữa việc thâm nhập VRE tăng lên và giá cao hơn và biến động 
giá cao hơn

Biểu đồ thể hiện các đường xu hướng về giá và biến động giá cùng với các đường xu hướng tỷ trọng sản lượng điện từ VRE và than trong tổng sản lượng điện. Điều này cho thấy

giá đã tăng trên diện rộng tương ứng với việc VRE tăng tỷ trọng. Biến động giá đã tăng nhanh hơn trong thời gian gần đây.

► Những kết quả này nhất quán với:

► Kinh nghiệm quốc tế - BCG

► Dữ liệu thị trường khu vực của NEM (ví dụ: South Australia, nơi có tỷ lệ thâm nhập cao nhất của VRE), như phân tích của BCG và EY cho thấy.
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Triển vọng thị trường – AEMO đã xác định Lộ trình phát triển tối ưu cho thị trường điện quốc gia để đáp
ứng các mục tiêu phát thải năm 2030 và 2050

Biểu đồ thể hiện công suất, bao gồm công suất VRE gia tăng, nhu cầu cao nhất và tổng sản lượng đến năm 2050 (dựa trên Kịch bản AEMO 

ISP 2022-Step).
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Việc tăng trưởng công suất cao hơn tăng trưởng nhu cầu tạo ra một hệ thống thâm dụng tài sản với mức
sử dụng tài sản thấp hơn

Bảng thể hiện mối quan hệ giữa công suất và sản lượng hiện tại vào năm 2030 và 2050.

Chỉ số Hiện tại 2030 2030 2050 2050

Công suất (GW; % thay đổi trên số hiện tại) 60 81 35% 170 180%

Nhu cầu đỉnh (GW; % thay đổi trên số hiện tại) 39,0 41,4 6% 54,5 40%

Công suất theo tỷ lệ phần trăm của nhu cầu đỉnh (%) 153% 196% 311%

Sản lượng (TWh) 180 184 2% 323 80%

Mức sử dụng tài sản - sản lượng trên một đơn vị công suất (TWh/GW; % thay đổi trên số hiện tại) 3,0 2,2 -26% 1,9 -48%

Mức sử dụng tài sản gia tăng - (TWh gia tăng/GW gia tăng; % hiện tại) 0,2 6% 1,3 37%

Mức độ thâm dụng tài sản – sự thay đổi về công suất trên một đơn vị sản lượng (% thay đổi trên 

số hiện tại)

32% 58%

Đặc biệt, các con số này cho thấy:

Hiệu suất sử dụng tài sản giảm

► Các số liệu gia tăng thấp vào năm 2030 phản ánh chủ yếu trong việc giảm sản xuất than; tuy nhiên, dự kiến vào năm 2050+ sẽ xảy ra việc thừa VRE đáng kể

(20% sản lượng). Đáng chú ý, mức sử dụng tài sản năm 2050:

► Phản ánh sản lượng cao hơn đáng kể để đáp ứng nhu cầu tăng do chuyển đổi nhiên liệu (để đáp ứng yêu cầu không phát thải ròng) đặc biệt là sau năm

2040. Điều này làm tăng nguy cơ chuyển đổi nhiên liệu không xảy ra

► Vẫn giảm đáng kể vì công suất tăng nhanh hơn nhiều so với sản lượng (và vẫn nhanh hơn nhu cầu cao nhất)

Mức độ thâm dụng tài sản tăng

► Hệ thống trở nên thâm dụng tài sản hơn đáng kể, và phản ánh mức yêu cầu vốn lớn hơn của VRE và hệ thống lưu trữ năng lượng.
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Yêu cầu đáng kể về vốn dẫn đến gia tăng chi phí và tăng áp lực giá

Chỉ số 2030 2050

Công suất (GW) 81 170

Công suất mới ròng (GW) 21 110

Công suất giảm đi (GW) 14 25

Công suất mới gộp (GW) 35,6 135,0

Tỷ lệ công suất mới gộp trên công suất hiện có (%) 59% 224%

Chi phí vốn ($B) 56,6 166,0

Chi phí vốn trên một đơn vị công suất mới ($B/GW) 1,6 1,5

Chi phí vốn để đáp ứng sản lượng gia tăng ($B) 33,4 165,0

Chi phí vốn để đáp ứng sản lượng gia tăng trên mỗi đơn vị ($/MWh) 8.300 1.145

Thay đổi chi phí hệ thống (%) 56% 278%

Bảng dưới đây cho thấy mối quan hệ giữa công suất, sản lượng và chi phí.

Đặc biệt, các chỉ số cho thấy mức độ mà tổng chi phí hệ thống sẽ tăng lên trong giai đoạn này. Điều này có nghĩa là:

► Giá trung bình sẽ cần tăng theo thời gian một khoản tương đương (sau khi tính đến tăng trưởng nhu cầu thấp hơn – tức là tăng nhiều hơn), nếu các nhà đầu

tư muốn thu hồi vốn của họ. Ngoài ra, các khoản trợ cấp sẽ cần tăng lên (ví dụ: chi phí môi trường sẽ tăng lên), hoặc Chính phủ sẽ phải trả thay cho người

nộp thuế

► Do đó, thị phần VRE tăng lên sẽ có thể dẫn đến (trực tiếp và gián tiếp) biến động giá lớn hơn vì:

► Giá thấp khi sản lượng VRE cao sẽ cần được bù đắp bằng giá cao hơn ở những thời điểm khác.

► Khi sản lượng VRE ở mức thấp, thị trường sẽ “mỏng hơn”, điều này có thể khiến giá tăng nhiều hơn chi phí (mặc dù chúng vẫn có thể tăng như minh họa

ở Slide 10), từ Quý 2 năm 2022 cho thấy. Tuy nhiên, điều này có thể khuyến khích gia tăng tỷ lệ dự trữ VRE nhiều hơn.
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